
 

 

UBND TỈNH KON TUM 

SỞ Y TẾ 
 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   

Số:              /SYT-NVYD           Kon Tum, ngày     tháng 8 năm 2020 
   

V/v thông báo danh sách 31 trường 

hợp đã thực hiện cách ly tập trung đủ 

14 ngày tại tỉnh Kon Tum 

 

    

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Gia Lai, Nghệ An, Phú Thọ, Thái 

Nguyên, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Phước, 

Bình Thuận, Đăk Lăk, Đăk Nông, Bắc Giang, 

Thừa Thiên Huế, Thái Bình, Ninh Bình, Điện 

Biên, Bình Định. 

 

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 

về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù 

trong thời gian có dịch; 

Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/03/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng 

chống dịch COVID-19”; 

Sở Y tế tỉnh Kon Tum thông báo 31 trường hợp đã hoàn thành cách ly y tế 

tại cở sở cách ly tập trung của tỉnh Kon Tum đủ 14 ngày theo quy định (kèm 

danh sách theo Phụ lục hoàn thành cách ly từ ngày 31/7 - 02/8/2020) để các tỉnh 

biết và chủ động trong công tác quản lý sức khỏe của các công dân khi trở về địa 

phương. 

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum qua 

địa chỉ Email: hakontum72@gmail.com, số điện thoại 0388195907 (gặp Hà)./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Lưu: VT, NVYD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Văn Thanh 



 

 

Phụ lục 

DANH SÁCH 

Các trường hợp đã thực hiện cách ly tập trung đủ 14 ngày tại tỉnh Kon Tum (ngày 31/7 - 02/8/2020) 

(Kèm theo Công văn số         /SYT-NVYD ngày     /8/2020 

của Sở Y tế tỉnh Kon Tum) 

 

Hoàn thành cách ly ngày 31/7/2020:  

TT Họ và tên Giới tính 
Năm 

sinh 
Dân tộc Nơi cư trú Thời gian cách ly 

1 Hà Thúc Nhơn Nam 1985 Kinh 
436 Trường Chinh- p.Trà Bá- TP Plei 

Ku- Gia Lai 

Từ ngày 18/7/2020 đến hết 

ngày 31/7/2020 

2 Nguyễn Thanh Vũ Nam 1997 Kinh 
Thôn 12- xã An Phú- TP Plei Ku- Gia 

Lai 

Từ ngày 18/7/2020 đến hết 

ngày 31/7/2020 

3 Trần Minh Thông Nam 1968 Kinh 
Xóm Khe Xài 2- xã Nghĩa Lộc- huyện 

Nghĩa Đàn- Nghệ An 

Từ ngày 18/7/2020 đến hết 

ngày 31/7/2020 

4 Nguyễn Xuân Ca Nam 1957 Kinh 
Xóm 1- xã Diễn Yên- huyện Diễn 

Châu- Nghệ An 

Từ ngày 18/7/2020 đến hết 

ngày 31/7/2020 

5 Nguyễn Quốc Cường Nam 1994 Kinh 
Xóm Khe Xài 2- xã Nghĩa Lộc- huyện 

Nghĩa Đàn- Nghệ An 

Từ ngày 18/7/2020 đến hết 

ngày 31/7/2020 

6 Hồ Phi Thắm Nữ 1980 Kinh 
Thôn Xuân Đình- xã Diễn Hồng- 

huyện Diễn Châu- Nghệ An 

Từ ngày 18/7/2020 đến hết 

ngày 31/7/2020 

Tổng cộng: 06 trường hợp 

 

Hoàn thành cách ly ngày 01/8/2020:  

TT Họ và tên Giới tính 
Năm 

sinh 
Dân tộc Nơi cư trú Thời gian cách ly 

1 Trần Đức Tuấn Nam 1963 Kinh 
Áp Phương Mai 3- xã Phú Lâm- 

huyện Tân Phú- Đồng Nai 

Từ ngày 19/7/2020 đến hết 

ngày 01/8/2020 

2 Nguyễn Nhất Vương Nam 1981 Kinh 
103 Hoàng Hoa Thám- P.10- TP Đà 

Lạt- Lâm Đồng 

Từ ngày 19/7/2020 đến hết 

ngày 01/8/2020 



 

 

TT Họ và tên Giới tính 
Năm 

sinh 
Dân tộc Nơi cư trú Thời gian cách ly 

3 Nguyễn Văn Tiên Nam 1977 Kinh 
TDP Giang Khánh- TT Giang Tiên- 

huyện Phú Lương- Thái Nguyên 

Từ ngày 19/7/2020 đến hết 

ngày 01/8/2020 

4 Nguyễn Trung Hải Nam 1980 Kinh 
Khu 2- xã Tiên Kiên- huyện Lâm 

Thao- tỉnh Phú Thọ 

Từ ngày 19/7/2020 đến hết 

ngày 01/8/2020 

5 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 1995 Kinh 
84 Lê Văn Tám- p.Phù Đổng, TP 

PleiKu, Gia Lai 

Từ ngày 19/7/2020 đến hết 

ngày 01/8/2020 

6 Lê Văn Hải Nam 1988 Kinh Tổ 3- p.Trà Bá- TP PleiKu- Gia Lai 
Từ ngày 19/7/2020 đến hết 

ngày 01/8/2020 

Tổng cộng: 06 trường hợp 

 

Hoàn thành cách ly ngày 02/8/2020:  

TT Họ và tên Giới tính 
Năm 

sinh 
Dân tộc Nơi cư trú Thời gian cách ly 

1 Trần Cao Cường Nam 1989 Kinh 
TDP Trần Hưng Đạo- p.Phú Đức- TX 

Bình Long- Bình Phước 

Từ ngày 20/7/2020 đến hết 

ngày 02/8/2020 

2 Nguyễn Bích Hà Nữ 1996 Kinh 
TT Ma Lâm- huyện Hàm Thuận Bắc- 

Bình Thuận 

Từ ngày 20/7/2020 đến hết 

ngày 02/8/2020 

3 Lê Thị Nhung Nữ 1975 Kinh 
Thôn 3- xã Hòa Lễ- huyện Krông 

Bông- Đăk Lăk 

Từ ngày 20/7/2020 đến hết 

ngày 02/8/2020 

4 Nguyễn Thị Mai Nữ 1936 Kinh 
Thôn 3- xã Hòa Lễ- huyện Krông 

Bông- Đăk Lăk 

Từ ngày 20/7/2020 đến hết 

ngày 02/8/2020 

5 Hoàng Gia Bảo Bảo Nam 2014 Kinh 
Thôn 3- xã Hòa Lễ- huyện Krông 

Bông- Đăk Lăk 

Từ ngày 20/7/2020 đến hết 

ngày 02/8/2020 

6 Hoàng Gia Bảo Trân Nữ 2016 Kinh 
Thôn 3- xã Hòa Lễ- huyện Krông 

Bông- Đăk Lăk 

Từ ngày 20/7/2020 đến hết 

ngày 02/8/2020 

7 Thái Thị Vân Kiều Nữ 1996 Kinh 
Thôn Đăk Xô- xã Đăk Sắk- huyện 

Đăk Mil- Đăk Nông (xã Đăk Souk) 

Từ ngày 20/7/2020 đến hết 

ngày 02/8/2020 

8 Nguyễn Thị Thu Nữ 1987 Kinh Thôn Tam Điệp- xã Hneng- huyện Từ ngày 20/7/2020 đến hết 



 

 

TT Họ và tên Giới tính 
Năm 

sinh 
Dân tộc Nơi cư trú Thời gian cách ly 

Đăk Đoa- Gia Lai ngày 02/8/2020 

9 Đặng Văn Thành Nam 1992 Kinh 
Thôn Tân Văn 3- xã Tân Dĩnh- huyện 

Lạng Giang- Bắc Giang 

Từ ngày 20/7/2020 đến hết 

ngày 02/8/2020 

10 Hồ Đăng Bảo Hoàng Nam 1971 Kinh 
38 Nguyễn Vịnh- TT Sịa- huyện 

Quảng Điền- Thừa Thiên Huế 

Từ ngày 20/7/2020 đến hết 

ngày 02/8/2020 

11 Hà Thế Anh Nam 1985 Kinh 
Thôn Đò Neo- xã Đồng Tiến- huyện 

Quỳnh Phụ- Thái Bình 

Từ ngày 20/7/2020 đến hết 

ngày 02/8/2020 

12 Phạm Văn Đàm Nam 1990 Kinh 
Xóm 3- xã Hồi Ninh- huyện Kim Sơn- 

Ninh Bình 

Từ ngày 20/7/2020 đến hết 

ngày 02/8/2020 

13 Phạm Văn Hùng Nam 1988 Kinh 
Xóm 5- xã Chất Bình- huyện Kim 

Sơn- Ninh Bình 

Từ ngày 20/7/2020 đến hết 

ngày 02/8/2020 

14 Nguyễn Minh Hòa Nam 1966 Kinh 
Ấp 2- thôn Lâm San- xã Cẩm Mỹ- 

huyện Xuân Lộc- Đồng Nai 

Từ ngày 20/7/2020 đến hết 

ngày 02/8/2020 

15 Lường Văn Thân Nam 1986 Kinh 
Bản Cha- xã Ẳng Tở- huyện Mường 

Ẳng- Điện Biên 

Từ ngày 20/7/2020 đến hết 

ngày 02/8/2020 

16 Nguyễn Công Đô Nam 1974 Kinh Xã Cư Am- huyện Đăk Pơ- Gia Lai 
Từ ngày 20/7/2020 đến hết 

ngày 02/8/2020 

17 Nguyễn Thế Hiếu Nam 1982 Kinh 
A 2/53 Phan Châu Trinh- p.Yên Thế- 

TP Plei Ku- Gia Lai 

Từ ngày 20/7/2020 đến hết 

ngày 02/8/2020 

18 Đinh Minh Tâm Nam 1968 Kinh 
Khu vực 3- p.Ghềnh Ráng- TP Quy 

Nhơn- Bình Định 

Từ ngày 20/7/2020 đến hết 

ngày 02/8/2020 

19 Nguyễn Xuân Việt Nam 1983 Kinh 
76 B Nguyễn Nhạc- p.Yên Thế- TP 

Plei Ku- Gia Lai 

Từ ngày 20/7/2020 đến hết 

ngày 02/8/2020 

Tổng cộng: 19  trường hợp 
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